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	  NHAN HOA SOFTWARE COMPANY

 SHAPE \* MERGEFORMAT 


  Email: sales@nhanhoa.com – contact@nhanhoa.com

Add: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

Branch: 366 Cao Thắng (nối dài) Quận 10, HCM – 848.3 8682 168 


BẢNG GIÁ LƯU TRỮ SHARED HOSTING WINDOWS

(Áp dụng từ ngày 22/03/2012)
	Mô tả chi tiết
	Sinh viên
	Cá nhân
	Doanh nghiệp
	Thương mại điện tử
	Chuyên nghiệp

	Dung lượng lưu trữ
	300 MB
	600 MB
	1,2 GB
	2 GB
	5 GB

	Băng thông/tháng
	5 GB
	15 GB
	30 GB
	60 GB
	120 GB

	Tài khoản FTP
	1
	2
	4
	6
	10

	Tài khoản CSDL
	1
	2
	4
	6
	10

	Tên miền chính
	1
	2
	4
	6
	10

	Tên miền Alias
	3
	5
	15
	25
	50

	Tên miền con
	3
	5
	15
	25
	50

	Email với tên miền riêng
	5 địa chỉ
	10 địa chỉ
	30 địa chỉ
	50 địa chỉ
	100 địa chỉ

	Phí hàng tháng (VND)
	31.000
	60.000
	120.000
	189.000
	300.000

	Hợp đồng tối thiểu
	6 tháng
	6 tháng
	6 tháng
	3 tháng
	3 tháng

	Phí khởi tạo
	Miễn phí

	THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Hệ điều hành
	Windows 2003 enterprise edition SP2 

	Ngôn ngữ hỗ trợ
	.NET(v1.1,2.0,3.5,4.0) / PHP5 / ASP 

	Hệ thống cơ sở dữ liệu
	Microsoft Access / MSSQL Server 2000 – 2005 / mySQL Server / Hỗ trợ ODBC/OLEDB 

	Hệ thống email
	Admin Web Control Panel / Pop3,smtp accounts / Tích hợp Web Mail/ Email Forwarding / Email Alias/ Autoresponders / Catch-all Account / Norton Antivirus Corp / Anti spam mail 

	Các tính năng truy cập
	FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager 

	Các tính năng khác
	Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain / Bandwidth Status / Disk Usage Viewer / Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager / Backup Manager / Database Backup/ DataWeb Backup/ FrontPage Extensions 

	Sao lưu dữ liệu Hàng tuần / Hỗ trợ kỹ thuật 24 x7

	CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG (Tính hàng tháng)

	Thêm 100 MB dung lượng
	20.000

	Thêm 1 GB băng thông
	20.000


Ghi chú: Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%). Đơn vị tính: vnđ

Hình thức thanh toán

	Tiền mặt
	Khu vưc phía Bắc

32 Võ Văn Dũng - Đống Đa - Hà Nội 

Khu vực phía Nam

366 Cao Thắng (nối dài) - Quận 10 - TP HCM

 

	Chuyển khoản
	Khách hàng khu vực phía Bắc:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VIETCOMBANK
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 0451 001 491 558

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công, Hà Nội

Ngân hàng Đông Á - DONGA BANK
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 0104 815 114

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 0340 1010 898 466

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 1261 0000 093495

Chi nhánh: 69 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội

Ngân hàng TMCP kỹ thương - Techcombank
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 108 22 9998 23 015

Chi nhánh: Số 63 tổ 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 1400 205 283 739

Chi nhánh: Láng Hạ, Hà Nội

Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Vietinbank
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 711 A38 912 084

Chi Nhánh: Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Khách hàng khu vực phía Nam:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VIETCOMBANK
Tên tài khoản: Đỗ Thị Kim Thu

Mã số tài khoản VNĐ: 0421 003 972 774
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ, HCM

Ngân hàng Đông Á - DONGA BANK
Tên tài khoản: Đỗ Thị Kim Thu

Mã số tài khoản VNĐ: 0102 964 098

Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 10, TP.HCM

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank
Tên tài khoản: Đỗ Thị Kim Thu

Mã số tài khoản VNĐ: 0340 1010 898 457


  Tel: 844.35626 533 - Fax: 844. 35626 539 – Hotline: 091.55555.96


�
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Kính gửi : Quý khách hàng�
�
Công ty Phần mềm Nhân Hòa xin gửi tới Quý khách hàng báo giá dịch vụ lưu trữ web hosting:�
�







